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1 ML 2202 07/06/2024 B1610770 Nguyễn Nhựt Tel  01/11/1997 ML16V9A2 Chính trị học

2 ML 2202 07/06/2024 B1812887 Lâm Anh Văn  25/05/2000 ML18V9A2 Chính trị học

3 ML 2202 07/06/2024 B1910866 Bùi Hồng Phúc  26/11/2000 ML19V9A1 Chính trị học

4 ML 2202 07/06/2024 B2005935 Phạm Thị Mỹ Chi  14/07/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

5 ML 2202 07/06/2024 B2005941 Danh Thanh Đô  26/06/2002 ML20V9A1 Chính trị học

6 ML 2202 07/06/2024 B2005942 Nguyễn Huỳnh Thái Hà  17/12/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

7 ML 2202 07/06/2024 B2005944 Nguyễn Bảo Hân  27/07/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

8 ML 2202 07/06/2024 B2005946 Trương Ngọc Huy  21/09/2002 ML20V9A1 Chính trị học

9 ML 2202 07/06/2024 B2005947 Ngô Thị Bích Huyền  19/07/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

10 ML 2202 07/06/2024 B2005952 Nguyễn Minh Kiệt  19/12/2002 ML20V9A1 Chính trị học

11 ML 2202 07/06/2024 B2005953 Trần Kim Lái  14/07/2002 ML20V9A1 Chính trị học

12 ML 2202 07/06/2024 B2005958 Trần Hữu Luân  13/05/2002 ML20V9A1 Chính trị học

13 ML 2202 07/06/2024 B2005964 Lê Hồng Ngọc  04/06/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

14 ML 2202 07/06/2024 B2005965 Nguyễn Thị Bích Ngọc  30/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

15 ML 2202 07/06/2024 B2005971 Thái Thiên Nhung  17/09/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

16 ML 2202 07/06/2024 B2005972 Sơn Hoàng Trúc Như  19/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

17 ML 2202 07/06/2024 B2005977 Danh Thanh Tâm  05/12/2002 ML20V9A1 Chính trị học

18 ML 2202 07/06/2024 B2005981 Nguyễn Lê Minh Thư  15/02/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

19 ML 2202 07/06/2024 B2005988 Nguyễn Thị Thúy Triều  02/05/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

20 ML 2202 07/06/2024 B2005995 Mai Tiểu Yến  15/03/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

21 ML 2202 07/06/2024 B2015057 Nguyễn Minh Chánh  28/02/2002 ML20V9A1 Chính trị học

22 ML 2202 07/06/2024 B2015058 Trần Nguyễn Minh Châu  24/03/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

23 ML 2202 07/06/2024 B2015060 Lê Anh Duy  06/04/2002 ML20V9A1 Chính trị học

24 ML 2202 07/06/2024 B2015064 Tống Thị Kiều Duyên  26/03/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

25 ML 2202 07/06/2024 B2015068 Trương Thanh Đẳng  03/03/2002 ML20V9A1 Chính trị học

26 ML 2202 07/06/2024 B2015070 Lê Minh Đương  15/10/2002 ML20V9A1 Chính trị học

27 ML 2202 07/06/2024 B2015075 Nguyễn Lương Diệu Hiền  05/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

28 ML 2202 07/06/2024 B2015076 Trần Dương Hoài  28/02/2002 ML20V9A1 Chính trị học

29 ML 2202 07/06/2024 B2015081 Huỳnh Trọng Kha  06/10/2002 ML20V9A1 Chính trị học

30 ML 2202 07/06/2024 B2015083 Nguyễn Việt Khái  15/05/2002 ML20V9A1 Chính trị học

31 ML 2202 07/06/2024 B2015085 Lê Anh Khoa  30/04/2002 ML20V9A1 Chính trị học

32 ML 2202 07/06/2024 B2015088 Nguyễn Ngọc Lam  23/01/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

33 ML 2202 07/06/2024 B2015090 Nguyễn Kiều Nhã Linh  22/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

34 ML 2202 07/06/2024 B2015091 Trần Thị Chúc Linh  01/03/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

35 ML 2202 07/06/2024 B2015092 Nguyễn Phương Loan  08/05/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

36 ML 2202 07/06/2024 B2015094 Đào Thị Ngọc Mai  04/01/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

37 ML 2202 07/06/2024 B2015102 Lưu Hồng Ngọc  11/11/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

38 ML 2202 07/06/2024 B2015103 Lê Chí Nguyễn  15/10/2002 ML20V9A1 Chính trị học

39 ML 2202 07/06/2024 B2015104 Võ Chí Nguyện  20/04/2002 ML20V9A1 Chính trị học

40 ML 2202 07/06/2024 B2015106 Nguyễn Thị Ngọc Nhi  21/12/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

41 ML 2202 07/06/2024 B2015108 Phạm Yến Nhi  04/12/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

42 ML 2202 07/06/2024 B2015112 Châu Lâm Quỳnh Như  29/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

43 ML 2202 07/06/2024 B2015114 Trương Thị Trúc Phương  12/10/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

44 ML 2202 07/06/2024 B2015115 Nguyễn Thị Thảo Quyên  04/12/2001 N ML20V9A1 Chính trị học

45 ML 2202 07/06/2024 B2015116 Võ Thị Quyên  02/05/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

46 ML 2202 07/06/2024 B2015118 Lê Nguyễn Tài  02/02/2002 ML20V9A1 Chính trị học

47 ML 2202 07/06/2024 B2015119 Nguyễn Lâm Quốc Thanh  20/11/2002 ML20V9A1 Chính trị học

48 ML 2202 07/06/2024 B2015120 Hồ Thị Hồng Thắm  16/11/2002 N ML20V9A1 Chính trị học
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49 ML 2202 07/06/2024 B2015123 Ngô Gia Thịnh  07/07/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

50 ML 2202 07/06/2024 B2015124 Nguyễn Minh Thống  26/05/2002 ML20V9A1 Chính trị học

51 ML 2202 07/06/2024 B2015126 Ngô Nhật Tiến  02/04/2002 ML20V9A1 Chính trị học

52 ML 2202 07/06/2024 B2015127 Lê Trung Tín  15/08/2002 ML20V9A1 Chính trị học

53 ML 2202 07/06/2024 B2015128 Trần Trung Tín  07/09/2002 ML20V9A1 Chính trị học

54 ML 2202 07/06/2024 B2015130 Chống Ngọc Thùy Trang  12/12/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

55 ML 2202 07/06/2024 B2015131 Phạm Kiều Trang  18/09/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

56 ML 2202 07/06/2024 B2015134 Đồng Lam Vy  08/01/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

57 ML 2202 07/06/2024 B2015137 Nguyễn Như Hải Yến  02/01/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

58 ML 2202 07/06/2024 B2015138 Nguyễn Thị Ngọc Yến  20/07/2002 N ML20V9A1 Chính trị học

59 ML 2202 07/06/2024 B2000685 Nguyễn Phương Anh  26/08/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

60 ML 2202 07/06/2024 B2000686 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  08/03/2001 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

61 ML 2202 07/06/2024 B2000689 Lâm Trí Ngọc  26/02/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

62 ML 2202 07/06/2024 B2000692 Ngô Thị Thanh Sang  16/11/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

63 ML 2202 07/06/2024 B2000694 Trịnh Thị Cẩm Tiên  19/04/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

64 ML 2202 07/06/2024 B2000702 Nguyễn Thị Tâm Như  18/11/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

65 ML 2202 07/06/2024 B2007354 Phan Thị Cẩm Thu  28/08/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

66 ML 2202 07/06/2024 B2016318 Đặng Thị Ngọc Ảnh  03/01/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

67 ML 2202 07/06/2024 B2016321 Danh Bình  27/11/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

68 ML 2202 07/06/2024 B2016322 Lê Võ Chí Cãnh  18/02/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

69 ML 2202 07/06/2024 B2016323 Bùi Bích Chi  19/02/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

70 ML 2202 07/06/2024 B2016329 Ngô Văn Minh Đức  22/11/2001 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

71 ML 2202 07/06/2024 B2016330 Phạm Thị Huỳnh Giao  08/12/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

72 ML 2202 07/06/2024 B2016332 Dương Chí Hiếu  07/01/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

73 ML 2202 07/06/2024 B2016335 Nguyễn Đức Hòa  03/12/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

74 ML 2202 07/06/2024 B2016337 Nguyễn Ngô Gia Hưng  26/09/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

75 ML 2202 07/06/2024 B2016345 Phạm Ngọc Minh  09/03/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

76 ML 2202 07/06/2024 B2016354 Lê Thị Nguyệt  20/10/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

77 ML 2202 07/06/2024 B2016355 Bùi Phạm Phương Nhã  01/05/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

78 ML 2202 07/06/2024 B2016359 Ngô Thị Uyễn Nhi  16/03/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

79 ML 2202 07/06/2024 B2016360 Nguyễn Thị Thanh Nhung  04/04/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

80 ML 2202 07/06/2024 B2016365 Nguyễn Kiều Phong  26/10/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

81 ML 2202 07/06/2024 B2016367 Phạm Ngọc Quí  19/10/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

82 ML 2202 07/06/2024 B2016369 Nguyễn Bùi Quang Sang  14/11/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

83 ML 2202 07/06/2024 B2016372 Võ Thành Thái  11/08/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

84 ML 2202 07/06/2024 B2016373 Nguyễn Thị Ngọc Thảo  12/12/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

85 ML 2202 07/06/2024 B2016376 Trương Trường Thịnh  27/12/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

86 ML 2202 07/06/2024 B2016379 Nguyễn Thị Anh Thư  22/03/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

87 ML 2202 07/06/2024 B2016380 Nhan Thị Anh Thư  23/04/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

88 ML 2202 07/06/2024 B2016381 Thạch Thị Thư  01/09/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

89 ML 2202 07/06/2024 B2016384 Nguyễn Đức Toàn  18/12/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

90 ML 2202 07/06/2024 B2016388 Đỗ Thị Ngọc Triều  25/12/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

91 ML 2202 07/06/2024 B2016389 Trần Lê Thiện Trung  09/10/2002 ML20X4A1 Giáo dục Công dân

92 ML 2202 07/06/2024 B2016395 Trần Thụy Tường Vy  17/11/2002 N ML20X4A1 Giáo dục Công dân

93 ML 2202 07/06/2024 B2016403 Châu Gia Bình  04/02/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

94 ML 2202 07/06/2024 B2016404 Trần Thái Bình  19/05/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân

95 ML 2202 07/06/2024 B2016408 Lê Thanh Mỹ Duyên  14/08/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

96 ML 2202 07/06/2024 B2016417 Nguyễn Bé Hiền  18/08/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

97 ML 2202 07/06/2024 B2016422 Huỳnh Thị Á Khanh  09/10/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

98 ML 2202 07/06/2024 B2016426 Đặng Phi Long  30/09/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân
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99 ML 2202 07/06/2024 B2016427 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  10/01/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

100 ML 2202 07/06/2024 B2016428 Phan Hà My  07/10/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

101 ML 2202 07/06/2024 B2016429 Nguyễn Ngọc Hoàn Mỹ  19/01/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

102 ML 2202 07/06/2024 B2016439 Bùi Thị Thảo Nhi  09/03/2001 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

103 ML 2202 07/06/2024 B2016442 Nhan Thị Tuyết Nhi  04/09/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

104 ML 2202 07/06/2024 B2016443 Phan Thị Nhung  19/09/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

105 ML 2202 07/06/2024 B2016444 Huỳnh Như  19/09/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

106 ML 2202 07/06/2024 B2016449 Đặng Lê Diểm Phương  05/10/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

107 ML 2202 07/06/2024 B2016456 Phạm Thị Thảo  19/04/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

108 ML 2202 07/06/2024 B2016457 Trương Nguyễn Phương Thảo  18/10/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

109 ML 2202 07/06/2024 B2016459 Trần Văn Thơm  07/02/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân

110 ML 2202 07/06/2024 B2016460 Nguyễn Đang Thuận  10/10/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân

111 ML 2202 07/06/2024 B2016465 Trương Trọng Tiến  06/09/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân

112 ML 2202 07/06/2024 B2016467 Nguyễn Ngọc Hương Trang  18/12/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

113 ML 2202 07/06/2024 B2016473 Phạm Lê Cẩm Tú  13/04/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

114 ML 2202 07/06/2024 B2016474 Trịnh Hồng Thiện Tứ  25/11/2002 ML20X4A2 Giáo dục Công dân

115 ML 2202 07/06/2024 B2016479 Phạm Hồng Yến  20/10/2002 N ML20X4A2 Giáo dục Công dân

116 ML 2202 07/06/2024 B2004847 Trần Thị Bình An  11/08/2002 N ML20U3A1 Triết học

117 ML 2202 07/06/2024 B2004848 Đỗ Huỳnh Anh  25/12/2002 N ML20U3A1 Triết học

118 ML 2202 07/06/2024 B2004849 Nguyễn Văn Bách  31/08/2002 ML20U3A1 Triết học

119 ML 2202 07/06/2024 B2004855 Nguyễn Thị Bích Duyên  20/08/2002 N ML20U3A1 Triết học

120 ML 2202 07/06/2024 B2004864 Lê Như Ngọc Huyền  27/06/2002 N ML20U3A1 Triết học

121 ML 2202 07/06/2024 B2004867 Hoàng Thị Thu Hương  03/11/2002 N ML20U3A1 Triết học

122 ML 2202 07/06/2024 B2004869 Trần Minh Khôi  20/08/2002 ML20U3A1 Triết học

123 ML 2202 07/06/2024 B2004871 Danh Hồng Lãnh  30/03/2002 ML20U3A1 Triết học

124 ML 2202 07/06/2024 B2004873 Nguyễn Dương Yến Linh  24/11/2002 N ML20U3A1 Triết học

125 ML 2202 07/06/2024 B2004876 Lê Thị Hoàng Mai  05/11/2002 N ML20U3A1 Triết học

126 ML 2202 07/06/2024 B2004877 Phạm Trúc Mai  04/11/2002 N ML20U3A1 Triết học

127 ML 2202 07/06/2024 B2004878 Dương Ngọc My  12/03/2002 N ML20U3A1 Triết học

128 ML 2202 07/06/2024 B2004879 Trần Nhật Nam  27/12/2002 ML20U3A1 Triết học

129 ML 2202 07/06/2024 B2004880 Nguyễn Ánh Ngân  10/02/2002 N ML20U3A1 Triết học

130 ML 2202 07/06/2024 B2004888 Lê Hùng Nhân  20/02/2002 ML20U3A1 Triết học

131 ML 2202 07/06/2024 B2004890 Nguyễn Hà Nhu  04/08/2002 N ML20U3A1 Triết học

132 ML 2202 07/06/2024 B2004891 Mai Ngọc Như  28/02/2002 N ML20U3A1 Triết học

133 ML 2202 07/06/2024 B2004900 Phạm Quang Tạo  29/10/2002 ML20U3A1 Triết học

134 ML 2202 07/06/2024 B2004902 Mai Thị Yến Thanh  02/10/2001 N ML20U3A1 Triết học

135 ML 2202 07/06/2024 B2004905 Lê Quang Thiệt  26/03/2002 ML20U3A1 Triết học

136 ML 2202 07/06/2024 B2004912 Lê Thị Quế Trân  10/12/2002 N ML20U3A1 Triết học

137 ML 2202 07/06/2024 B2004913 Trần Thị Trân  02/05/2002 N ML20U3A1 Triết học

138 ML 2202 07/06/2024 B2004922 Lê Ngọc Xữ  21/03/2002 N ML20U3A1 Triết học

139 ML 2202 07/06/2024 B2013595 Nguyễn Bách  21/03/2002 ML20U3A1 Triết học

140 ML 2202 07/06/2024 B2013597 Lê Chúc Đào  05/10/2002 N ML20U3A1 Triết học

141 ML 2202 07/06/2024 B2013601 Nguyễn Tấn Đời  21/10/2002 ML20U3A1 Triết học

142 ML 2202 07/06/2024 B2013603 Ngô Phan Thanh Giang  09/03/2002 N ML20U3A1 Triết học

143 ML 2202 07/06/2024 B2013604 Nguyễn Thị Kiều Giang  22/10/2002 N ML20U3A1 Triết học

144 ML 2202 07/06/2024 B2013611 Trương Minh Hương  01/01/2002 N ML20U3A1 Triết học

145 ML 2202 07/06/2024 B2013613 Võ Duy Khái  26/12/2002 ML20U3A1 Triết học

146 ML 2202 07/06/2024 B2013619 Trang Kim Ngân  04/03/2002 N ML20U3A1 Triết học

147 ML 2202 07/06/2024 B2013620 Nguyễn Trọng Nghĩa  07/05/2001 ML20U3A1 Triết học

148 ML 2202 07/06/2024 B2013622 Trần Thị Bích Ngọc  05/03/2002 N ML20U3A1 Triết học
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149 ML 2202 07/06/2024 B2013623 Nguyễn Vũ Anh Nguyên  03/01/2002 N ML20U3A1 Triết học

150 ML 2202 07/06/2024 B2013626 Phan Dương Nhi  15/02/2001 ML20U3A1 Triết học

151 ML 2202 07/06/2024 B2013628 Huỳnh Như  31/01/2002 N ML20U3A1 Triết học

152 ML 2202 07/06/2024 B2013629 Nguyễn Ngọc Yến Như  16/01/2000 N ML20U3A1 Triết học

153 ML 2202 07/06/2024 B2013630 Nguyễn Tuyết Như  05/10/2002 N ML20U3A1 Triết học

154 ML 2202 07/06/2024 B2013631 Trần Thị Thảo Như  14/07/2002 N ML20U3A1 Triết học

155 ML 2202 07/06/2024 B2013636 Đào Công Quy  16/03/2002 ML20U3A1 Triết học

156 ML 2202 07/06/2024 B2013637 Nguyễn Như Quỳnh  25/07/2002 N ML20U3A1 Triết học

157 ML 2202 07/06/2024 B2013641 Phan Văn Thái  28/01/2002 ML20U3A1 Triết học

158 ML 2202 07/06/2024 B2013642 Lê Phương Thảo  17/08/2002 N ML20U3A1 Triết học

159 ML 2202 07/06/2024 B2013643 Nguyễn Thị Thanh Thảo  19/06/2002 N ML20U3A1 Triết học

160 ML 2202 07/06/2024 B2013645 Tống Văn Phước Thiện  20/10/2002 ML20U3A1 Triết học

161 ML 2202 07/06/2024 B2013646 Nguyễn Thị Ngọc Thơ  26/06/2002 N ML20U3A1 Triết học

162 ML 2202 07/06/2024 B2013653 Nguyễn Thanh Trúc  24/06/2002 N ML20U3A1 Triết học

163 ML 2202 07/06/2024 B2013655 Nguyễn Thị Cẩm Tú  30/06/2002 N ML20U3A1 Triết học

164 ML 2202 07/06/2024 B2013656 Bùi Quốc Vinh  10/12/2002 ML20U3A1 Triết học

165 ML 2202 07/06/2024 B2013658 Trần Phạm Hà Vy  20/09/2002 N ML20U3A1 Triết học

166 ML 2202 07/06/2024 B2013659 Trần Kim Xuyến  27/08/2002 N ML20U3A1 Triết học

167 ML 2202 07/06/2024 B2013660 Lê Yến Yến  26/10/2002 N ML20U3A1 Triết học
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